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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Giải nghĩa 

As Asen 

BOD 
(Biochemical oxygen Demand - nhu cầu oxy sinh hoá) là 

lượng oxy cần thiết để vi sinh vật oxy hoá các chất hữu cơ 

BTNMT Bộ tài nguyên môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

Bụi PM10 Tổng bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤10µm 

Bụi TPS Tổng bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≥100µm 

Cd Cadimi 

Cl Nồng độ clorua trong nước 

CN- Nồng độ xianua trong nước 

COD 

(Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học) là lượng 

oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao 

gồm cả vô cơ và hữu cơ 

CrIII Crom III 

CrVI Crom VI 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

DO 
Là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của 

các sinh vật nước (cá, lưỡng thể, thuỷ sinh, côn trùng v.v...) 

Fe Sắt 

Hg Thủy ngân 

Kphđ Không phát hiện được 

MTV Một thành viên 

NH4+ - N Nồng độ amoni trong nước 

NO2 - N Nồng độ nitrit trong nước 

NO3
- - N Nitrat 

Pb Chì 

pH Chỉ số xác định tính chất hóa học của nước: độ axit hay bazơ 

PHMT Phục hồi môi trường 

PO4
3- - P Phosphat 

QCCP Quy chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TNKSNKTTV Tài nguyên khoáng sản-nước- khí tượng thủy văn 

TSS 

Hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước, TSS có thể bao gồm 

bùn, thực vật và động vật mục nát, chất thải công nghiệp, rác 

thải. 

VLXDTT Vật liệu xây dựng thông thường 

VOC 
Hàm lượng hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại bay lên trong 

không khí làm ô nhiễm môi trường 
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